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I. ÔN TẬP BẢNG SỐ TỪ 1 ĐẾN 100 

 

Các số tăng dần theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn. 

+ Hàng 1 gồm: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

+ Hàng 2 gồm: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

+ Hàng 3 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng 4 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng 5 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng 6 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng 7 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng 8 gồm: ………………………………………. 

+ Hàng số 9 gồm: 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.  

+ Lưu ý: 100 là số bé nhất có 3 chữ số.  

BÀI GIẢNG: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 

CHUYÊN ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

MÔN TOÁN: LỚP 2 

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 
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+ Các số tròn chục gồm: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các số tròn chục từ 100 về 10 là: 100; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 100.  

+ Các số cách đều 5 đơn vị, bắt đầu từ số 5:  

 

+ Đếm cách đều 3 đơn vị, bắt đầu từ số 3 và kết thúc là số 30.  
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II. LUYỆN TẬP 

Bài tập 1: Tìm cà rốt cho thỏ: 

 

(Lưu ý: các con có thể nối trực tiếp lên phiếu) 

Đáp án:  

 

 

Bài tập 2: Từ ba thẻ số dưới đây. Em hãy lập các số có hai chữ số: 

 

Đáp án:  
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Các số lập được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------HẾT------ 

Em học được những gì? 

+ Ôn tập lại bảng số từ 1 đến 100  

+ Đọc số, đếm cách bao nhiêu đơn vị 

+ Lập được các số có 2 chữ số từ các thẻ số cho trước 

+ Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần, giảm dần. 

 


